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Quảng Ninh, ngày 30 tháng 7 năm 2021 
 

 

Kính gửi:    
- Các khoa, phòng, trung tâm 

- Sinh viên Trường Đại học Hạ Long 

 

Thực hiện Công văn số 742/ĐHHL-TCHC ngày 22/7/2021 của Trường Đại 

học Hạ Long về việc kiểm soát sinh viên, thực hiện phòng chống dịch COVID-

19, Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng đã phối hợp với phòng Công tác chính 

trị, Quản lý và Hỗ sinh viên tập hợp danh sách 77 sinh viên hiện nay đang cư trú 

ở địa phương ngoài tỉnh Quảng Ninh không có điều kiện về trường do dịch 

COVID -19 (có danh sách kèm theo). 

Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các khoa thông báo tới 

77 sinh viên này yên tâm ở lại địa phương cư trú hiện tại, tuyệt đối không về 

trường tham gia thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021 đợt thi 05/8/2021 đến 

13/8/2021 để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID - 19. 

Những học phần chưa thi, sẽ được bố trí thi sau khi 77 sinh viên này được 

đến trường tập trung khi dịch bệnh được không chế ( (có thông báo cụ thể sau). 

 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng kính đề nghị các phòng, khoa, 

trung tâm có liên quan phối hợp thực hiện kiểm soát việc thực hiện phòng chống 

dịch COVID -19 của sinh viên./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: KTĐBCL. 

  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Nguyễn Mai Hùng 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM DỪNG THI TẠI TRƯỜNG ĐỢT 05/8/2021 ĐẾN 15/8/2021 

DO ĐANG Ở NGOÀI TỈNH QUẢNG NINH 

Kèm theo công văn số 17/KTĐBCL ngày 30/7/2021 của phòng Khảo thí – ĐBCL  

Trường Đại học Hạ Long 

              

STT Họ và Tên Ngày sinh Lớp Khoa 

Đang ở 

tỉnh 

1 Nguyễn Phương Thảo 05/01/2002 ĐH QLVH K6B Văn hóa Thái Bình 

2 Mã Đình  Hoàn 4/30/2002 Trung K6A Ngoại Ngữ Cao Bằng 

3 Nguyễn Thị  Thảo 14/02/2002 Trung K6C Ngoại Ngữ Thanh Hóa 

4 Nguyễn Thị Hải  Yến 01/07/2001 Nhật K4 Ngoại Ngữ Bắc Giang 

5 Nguyễn Thị  Tính 26/08/2001 Hàn K1A Ngoại Ngữ Hà Nam 

6 Trịnh Thị  Hằng 26/04/2002 Nhật K5B Ngoại Ngữ Hà Nam 

7 Phạm Thị  Hiếu 07/04/2002 Nhật K5A Ngoại Ngữ Hưng Yên 

8 Đỗ Thu  Hà 30/12/2002 Nhật K5A Ngoại Ngữ Vĩnh Phúc 

9 Nguyễn Thị  Thiện 24/6/2000 Trung Quốc K4B Ngoại Ngữ Quảng Nam 

10 Trần Kim  Trang 22/09/0200 Trung K6F Ngoại Ngữ Hải Dương 

11 Trần Hải  Quang 15/01/2002 Trung K6F Ngoại Ngữ Bắc Giang 

12 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 20/10/2002 Hàn k2a Ngoại Ngữ Thái Bình 

13  Nguyễn Hiền  Lương 23/03/2001  Anh K5B Ngoại Ngữ Nam Định 

14 Đỗ Thị Thanh Huyền 14/08/1999 QTDVDL&LH K3B Du lịch Thái Bình 

15 Hoàng Kim Thúy 04/11/1999 QTDVDL&LH K3C Du lịch Hà Nội 

16 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/11/2000 QT NH&DVĂU K1 Du lịch Hưng Yên 

17 Phạm Thị Hằng 17/10/2000 QT NH&DVĂU K1 Du lịch Thái Bình 

18 
Nguyễn Thị 

Phương 
Hoa 03/09/2000 QT DVDL& LH  K4A Du lịch Thanh Hóa 

19 Phạm Thị Nhật Ly 07/05/2000 QT DVDL& LH  K4A Du lịch Nam Định 

20 Bùi Thị Tú 16/07/2000 QT DVDL& LH  K4A Du lịch Hưng Yên 

21 Nguyễn Mai Phương 30/07/2000 QT DVDL& LH K4C Du lịch Hải Phòng 

22 Đặng Quốc  Việt 17/07/2000 QT DVDL& LH  K4C Du lịch Thái Bình 

23 Phạm Hồng Dương 16/05/2000 QT  Khách sạn K3A Du lịch Yên Bái 

24 Ngô Thu Hà 21/05/2000 QT  Khách sạn K3A Du lịch Thái Bình 

25 Phạm Thị Ánh 08/02/2001 QT Lữ Hành K5A Du lịch Bắc Cạn 

26 Ngô Thị Thủy 05/05/2001 QT Lữ Hành K5A Du lịch Hải Dương 



 

STT Họ và Tên Ngày sinh Lớp Khoa 

Đang ở 

tỉnh 

27 Trần Thị Diệu 07/01/2001 QT Lữ Hành K5B Du lịch Nam Định 

28 Lê Thị Huệ 12/03/2001 QT Lữ Hành K5B Du lịch Nam Định 

29 Phạm Thị Minh Thảo 31/01/2001 QT Lữ Hành K5C Du lịch Nam Định 

30 Phạm Huyền  Trang 10/01/2001 QT Lữ Hành K5C Du lịch Thái Bình 

31 Bùi Thị Minh Nhật 02/07/2001 KS K4B Du lịch Bắc Ninh 

32 Vũ Lan  Anh 20/04/2001 KS K4C Du lịch Hải phòng 

33 Nguyễn Thị  Hạnh 10/12/2001 KS K4C Du lịch Hưng Yên 

34 Bùi Trần Phương  Nhi 12/12/2001 KS K4C Du lịch Hải phòng 

35 Đào Thanh  Thuý 09/04/2001 KS K4C Du lịch Hải Dương 

36 Trần Hải  Linh 18/06/2001 KS K4C Du lịch Hải Dương 

37 Vi Thị Mai Anh 20/12/2001 Bếp K2B Du lịch Bắc Giang 

38 Trần Quốc Hồng 20/05/2001 Bếp K2B Du lịch Nam Định 

39 Phạm Gia Vượng 24/04/2001 Bếp K2B Du lịch Lạng Sơn 

40 Tạ Đình  Lương 05/08/2001 Hướng dẫn K15C Du lịch Bắc Giang 

41 Nguyễn Ngọc  Thuận 21/09/2001 Hướng dẫn K15C Du lịch Lạng Sơn 

42 Vũ Thành Hưng 28/04/2000 QT Lữ hành K12A Du lịch Thái Bình  

43 Phạm Trung  Thành 07/11/1998 QT Lữ hành K12A Du lịch Hải Dương 

44 Nguyễn Toàn Trường 01/02/2001 QT Lữ hành K12A Du lịch Hải Dương 

45 Nguyễn Ngọc Trung 21/08/2001 QT Lữ Hành K12A Du lịch Nghệ An 

46 Nguyễn Thị Trà  My 08/08/2001 QT Lữ hành K12D Du lịch Thái Bình 

47 Cao Thị  Vui 25/09/2001 QT Lữ hành K12D Du lịch Nam Định 

48 Trần Thị Thu Thành 01/01/2001 KS K15B Du lịch Hà Nam 

49 Doãn Thị Thu Trang 13/01/2001 KS K15B Du lịch Hưng Yên 

50 Nguyễn Ngọc  Anh 12/06/2002 LH K6A Du lịch Bắc Giang 

51 Đỗ Thị Ngọc  Ánh 17/01/2002 LH K6A Du lịch Vĩnh phúc  

52 Nguyễn Hoàng  Giang 23/10/2002 LH K6A Du lịch Thái Bình 

53 Lương Đức Tuyển 06/04/2002 LH K6B Du lịch Thái Bình 

54 Nguyễn Thị  Trang 12/07/2002 LH K6B Du lịch Thái Bình 

55 Phạm Duy Anh 31/03/2002 LH K6D Du lịch Kon tum 



 

STT Họ và Tên Ngày sinh Lớp Khoa 

Đang ở 

tỉnh 

56 Phạm Ngọc Hùng 27/09/2001  KS K5A Du lịch Khánh Hòa 

57 Nguyễn Thùy  Linh 11/02/2002  KS K5A Du lịch Hưng Yên  

58 Nguyễn Thị Phương 08/04/2002  KS K5A Du lịch Thái Bình  

59 Nguyễn Quỳnh Anh 09/03/2002 KS K5B Du lịch Hưng Yên 

60 Nguyễn Thị Ngọc Bích 05/29/2002 KS K5B Du lịch Thái Bình 

61 Phùng Thị Duyên 8/30/2002 KS K5B Du lịch Nam Định 

62 Hoàng Thị Hương Quỳnh 04/02/2002 KS K5B Du lịch Thái Bình 

63 Ngô Văn Phong 16/06/2002 KS K5C Du lịch Thanh Hóa 

64 Trần Thị Trà My 27/04/2002 KS K5D Du lịch Thái Bình 

65 Phạm Thị  Ngọc  28/11/2002 KS K5D Du lịch Hưng Yên  

66 Nguyễn Tiến  Sơn 24/09/2002 Bếp K3A Du lịch Lào Cai 

67 Đỗ Thanh Tâm 14/11/2002 Bếp K3A Du lịch Hà Nội 

68 Hoàng Văn Cát 20/09/2001 Bếp K3B Du lịch Nam Định 

69 Nguyễn Thúy Hằng 10/03/2002 Bếp K3B Du lịch Nam Định 

70 Nguyễn Văn Tuân 05/03/2001 HD K16A Du lịch Thái Bình 

71 Vũ Duy Phước 05/08/1998 LH K13B Du lịch Nam Định 

72 Trần Ngọc  Thắng 07/07/1997 LH K13B Du lịch Thái Bình 

73 Đoàn Thị Yến 26/10/2000 LH K13B Du lịch Nam Định 

74 Thân Sỹ Bảo 30/10/2002 Bếp K14 Du lịch Hải Dương 

75 Nguyễn Đức Duy 03/07/1999 Bếp K14 Du lịch Thái Bình 

76 Phạm Thị Hoa 10/02/2002 Bếp K14 Du lịch Nam Định 

77 Lê Ngọc  Vĩnh 16/12/2001 Bếp K14 Du lịch Thái Bình 

Danh sách có 77 người 
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